
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ QUẢNG 

 
Số:          /QĐ -UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Quảng, ngày         tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng người có uy tín tiêu biểu năm 2021 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG  

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng ngày 14 tháng 

06 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen 

thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 3 năm 2018 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế Thi đua – 

Khen thưởng tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-PDT ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Phòng 

Dân tộc về việc đề nghị biểu dương khen thưởng người có uy tín năm 2021;  

Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện ngày 

23 tháng 12 năm 2021 về việc xét khen thưởng người có uy tín năm 2021; 

Theo đề nghị của Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen cho 60 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu, xuất 

sắc năm 2021.       

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Thưởng tiền mặt kèm theo giấy khen cho mỗi cá nhân là 450.000 

đồng (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng).  

Kinh phí khen thưởng trích từ nguồn ngân sách thực hiện chính sách đối 

với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021, do Phòng 

Dân tộc quản lý và sử dụng, theo quy định của Luật ngân sách. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Dân tộc, Trưởng phòng Tài chính - Kế 



hoạch, thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách tại 

điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 
[ơ 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (thực hiện); 

- Ban TĐKT Sở Nội vụ; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV (Thương, Hằng, Thuận). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Phạm Xuân Tùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NGƯỜI CÓ UY TÍN NĂM 2021 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng 12 năm 2021 của  

Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng) 

 

STT Họ và tên Địa chỉ 

1 Hoàng Văn Tô Tổ dân phố 06, thị trấn Thông Nông 

2 Hoàng Vĩnh Kim  Tổ dân phố 04, thị trấn Thông Nông 

3 Sùng Văn Chẩư Xóm Tềnh Cà Lừa, xã Quý Quân 

4 Lương Văn Dằm Xóm Tả Piẩu, xã Cải Viên 

5 Trần Văn Phống Xóm Nhỉ Đú, xã Cải Viên 

6 Dương Văn Đoàn Xóm Chông Mạ, xã Cải Viên 

7 Nông Văn Qúy Xóm Nhỉ Tảo, xã Nội Thôn 

8 Đinh Văn Nè Xóm Rủ Rả, xã Nội Thôn 

9 Sầm Văn Thàn Xóm Cả Tiểng, xã Nội Thôn 

10 Đào Xuân Thính Xóm Rằng Khoen, xã Mã Ba 

11 Ngô Văn Sam Xóm Lũng Niểng, xã Mã Ba 

12 Lương Văn Thình Xóm Lũng Ngần, xã Hồng Sỹ 

13 Đặng Văn Hòa Xóm Nặm Thuổm, xã Hồng Sỹ 

14 Dương Văn Xanh  Xóm Lũng Bông, xã Hồng Sỹ 

15 Lục Xuân Hợi Xóm Nặm Nhũng, xã Lũng Nặm 

16 Hoàng Văn Đạt Xóm Rằng Rụng, xã Lũng Nặm 

17 Nông Thị Khoằn Xóm Lũng In, xã Lũng Nặm 

18 Dương Minh Dén Xóm Cáy Tắc, xã Lũng Nặm 

19 Sùng A Chạ Xóm Cốc Phát, xã Ngọc Động 

20 Hoàng Tắc Sằn Xóm Hòa Chung, xã Ngọc Động 

21 Bế Văn Thùy Xóm Nà Vạc, thị trấn Xuân Hòa 

22 Nông Hoàng Hính Xóm Khuổi Pàng, thị trấn Xuân Hòa 

23 Hứa Văn Đoàn Xóm Yên Luật, thị trấn Xuân Hòa 

24 Giang Văn Quốc Xóm Cọt Nưa, xã Tổng Cọt 

25 Hoàng Văn Cường Xóm Ngườm Luông, xã Tổng Cọt 

26 Hoàng Văn Nguyên Xóm Cốc Chủ, xã Ngọc Đào 



27 Hoàng Hữu Nam Xóm Nà Rẳc, xã Ngọc Đào 

28 Hoàng Văn Quán Xóm Nà Giàng, xã Ngọc Đào 

29 Nông Thị Tuyền Xóm Đào Nam, xã Ngọc Đào 

30 Đàm Hồng Báo Xóm Tổng Cáng, xã Thượng Thôn 

31 Đàm Văn Điệp Xóm Nặm Giạt, xã Thượng Thôn 

32 Dương Văn Tu Xóm Lũng Giàng, xã Thượng Thôn 

33 Nịnh Văn Khiàng Xóm Táy Trên, xã Thượng Thôn 

34 Đàm Văn Hính Xóm Thượng Sơn, xã Thượng Thôn 

35 Dương Văn Dùng Xóm Sỹ Điêng, xã Thượng Thôn 

36 Nông Văn Ngọc Xóm Nà Nghiềng, xã Sóc Hà 

37 Lương Văn Vọng Xóm Lũng Pươi, xã Sóc Hà 

38 Tô Nông Ấn Xóm Dẻ Coóc Bản Ái, xã Cần Yên 

39 Lung Trung Súng Xóm Hồng Minh Thượng, xã Cần Yên 

40 Vương Thị Yến Xóm Khuổi Vài, xã Cần Yên 

41 Tạ Văn Sỹ Xóm Xam Kha, xã Cần Yên 

42 Nông Thế Lợi Xóm Nà Pàng, xã Cần Yên 

43 Riêu Văn Sình Xóm Tắc Té, xã Thanh Long 

44 Hoàng Văn Đạt Xóm  Bình Tâm, xã Thanh Long 

45 Triệu Dào Trình Xóm Đoàn Kết, xã Thanh Long 

46 Dương Văn Pá  Xóm Ma Pản, xã Đa Thông 

47 Vương Văn Xuân Xóm Sơn Hà, xã Đa Thông 

48 Trịnh Văn Khe Xóm Pác Ngàm, xã Đa Thông 

49 Triệu Dào Siểu Xóm Lũng Tỳ, xã Lương Thông 

50 Trịnh Văn Choáng Xóm Trà Phìn, xã Lương Thông 

51 Hoàng Văn Cụa Xóm Quốc Thái, xã Lương Thông 

52 Lý Thuyết Bội Xóm Kim Đồng, xã Lương Can 

53 Nông Văn Hải Xóm Nà Việt, xã Lương Can 

54 Hoàng Văn Tâng Xóm Bình Minh, xã Yên Sơn 

55 Hoàng Thồng Luồng Xóm Cốc Trà, xã Yên Sơn 



56 Nông Văn Thiết Xóm Hòa Mục, xã Trường Hà 

57 Lương Thị Thanh Xóm Hồng Việt, xã Trường Hà 

58 Triệu Quang Hiến Xóm Nà Mạ, xã Trường Hà 

59 Lý Ngọc An Xóm Tả Cáp, xã Cần Nông 

60 Lò Văn Tờ Xóm Nặm Đông, xã Cần Nông 

 

(Danh sách ấn định 60 cá nhân) 
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